
1 2 3 4 5 6 7 8=sum(9:10) 9 10 11 12 13=sum(14:16) 14 15 16 17=13-8 18

TỔNG CỘNG (A+B+C) 109.300 0 107.770 70.295 34.801 23.494 12.000 30.055 70.295 34.801 23.494 12.000 0

A
Vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã 

hội 
1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0

1

Vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội 

để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách khác tại địa phương

1.000 1.000 0 0 1000 1.000 1.000 0 0 0

B Vốn chuẩn bị đầu tư 100 100 0 0 0 0 0 0 0 -100

C Dự án khởi công mới năm 2026 109.300 107.770 69.195 33.701 23.494 12.000 29.055 69.295 33.801 23.494 12.000 100

I Lĩnh vực giao thông 81.000 79.470 44.401 33.701 0 10.700 17.498 44.401 33.701 0 10.700 0

1

Xây dựng đường từ trung tâm Nhà văn hóa ấp 

Suối Nhung kết nối đường Ba Thu - Ba Nhu, 

xã Tân Lợi

Phòng 

Kinh tế

Quyết định số 

1112/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2025

5.000

Quyết định số 

196/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2026

3.470 3.470 3.470 0 0 2.319 3.470 3.470 0

2
Xây dựng đường từ ngã ba dây điện đi khu 

tình thương, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi

Phòng 

Kinh tế

Quyết định số 

1111/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2025 

35.000

Quyết định số 

257/QĐ-

UBND ngày 

26/3/2026

35.000 20.000 18.000 2.000 7.719 20.000 18.000 2.000 0

3
Mở rộng đường từ Trung tâm xã đi đường ĐT 

753 ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi

Phòng 

Kinh tế

Quyết định số 

1110/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2025

41.000

Quyết định số 

265/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2026

41.000 20.931 12.231 8.700 7.459 20.931 12.231 8.700 0

II Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 27.000 27.000 23.494 0 23.494 0 11.176 23.720 100 23.494 126 226

1

Xây dựng nhà ăn bán trú và hạng mục phụ trợ 

các Trường TH và THCS: Tân Hòa, Tân Lợi, 

Tân Hưng

Phòng 

Kinh tế

Quyết định số 

1113/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2025

9.000

Quyết định số 

197/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2026

9.000 9.000 9.000 0 6.163 9.000 9.000 0 0

2

Xây dựng 06 phòng học kết hợp phòng chức 

năng và mua sắm trang thiết bị để Trường MN 

Tân Hưng đạt chuẩn quốc gia

Quyết định số 

1114/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2025

18.000
Quyết định số

518/QĐ-UBND

ngày 04/5/2026

18.000 14.494 14.494 5.013 14.720 100 14.494 126 226

III Lĩnh vực môi trường 1.300 1.300 1.300 0 0 1.300 382 1.174 0 0 1.174 -126

1
Xây dựng bô rác trung chuyển và trang thiết bị 

phục vụ thu gom rác xã Tân Lợi

Phòng 

Kinh tế

Quyết định số 

1115/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2025

1.300

Quyết định số 

411/QĐ-

UBND ngày 

18/4/2026

1.300 1.300 1.300 382 1.174 1.174 -126

STT Danh mục dự án

Số/ngày  TMĐT Số/ngày  TMĐT 

Chênh 

lệch: Tăng 

(+)' Giảm 

(-)

Quyết định phê duyệt 

chủ trương đầu tư

Quyết định duyệt dự 

án 

Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư/Quyết định duyệt dự án 

Chủ đầu 

tư, Đại 

diện chủ 

đầu tư

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 - XÃ TÂN LỢI

Trong đó

Kế hoạch vốn đã giao năm 2026

Nguồn TP phân cấp 

Nguồn 

tập trung

Nguồn 

XSKT

Nguồn 

thu tiền 

SDĐ

Tổng kế 

hoạch vốn 

năm 2026

Giải ngân 

đến   

13/6/2026

Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2026

Tổng kế 

hoạch vốn 

điều chỉnh 

năm 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng.

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày        /      /2026 của UBND xã)

Ghi chú

Biểu số 02

Trong đó

Nguồn TP phân cấp 
Nguồn 

thu tiền 

SDĐNguồn 

tập trung

Nguồn 

XSKT
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